
 

 

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN THÁNG 

6.2024 

 
Danh sách 1 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  NGUYỄN THỊ THẢO 18/06/2000  
Nữ/ 

Female 

Ready-made meal 

manufacturing work 
09/01/2025 

Danh sách 2 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  BÙI NGỌC HIỂN 31/12/1991  
Nam/ 

Male 

Building stone 

constructing 
05/09/2024 

2  NGUYỄN VĂN TẬP 14/07/1990  
Nam/ 

Male 

Building stone 

constructing 
05/09/2024 

3  NGUYỄN VĂN QUÝ 12/02/1997  
Nam/ 

Male 

Building stone 

constructing 
05/09/2024 

Danh sách 3 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
THÒONG THƯỢNG 

TUẤN 
14/03/2000  

Nam/ 

Male 

Semi-automatic 

welding 
01/11/2024 

2  
TRƯƠNG HUỲNH NHẬT 

THƯƠNG 
03/07/2002  

Nam/ 

Male 

Semi-automatic 

welding 
01/11/2024 

 

Danh sách 4 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  NGUYỄN CHÍ ĐƯỢC 13/07/1993  
Nam/ 

Male 
Scaffolding  

09/01/2025 

2  NGUYỄN HOÀNG KHANG 28/10/2002  
Nam/ 

Male 
Scaffolding  

09/01/2025 
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